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Môn Đọc Hiểu / Làm Văn 
Cho đến cuối năm, học sinh lớp Mẫu Giáo có khả năng: 

•	 Nói	về	nhân	vật	và	bối	cảnh	trong	1	câu	chuyện	mà	các	em	nghe	
hoặc	đọc.

•	 Kể	lại	câu	chuyện	mà	các	em	nghe	hoặc	đọc	theo	thứ	tự	thời	
gian.

•	 Đọc	chữ	hoặc	xem	hình	để	hiểu	cốt	chuyện.
•	 Đọc	ít	nhất	50	chữ	được	trong	nhiều	câu	chuyện	như	là	chữ	chạy	

(ran),	với	(with),	chúng	tôi	(us),	cái	(the),v.v..	
•	 Vẽ	hình	và	viết	chữ	minh	họa	cho	các	chi	tiết	trong	bức	hình.
•	 Đánh	vần	đúng	1	số	chữ	mà	các	em	thường	nói	và	đọc	như	là	

chữ	are,	with,	play,	you…
•	 Viết	lại	những	chữ	mà	hàng	ngày	các	em	thấy	trong	khu	xóm	

hoặc	trong	nhà	của	mình.
•	 Viết	những	câu	ngắn	và	danh	sách	các	đồ	vật	như	là	thức	ăn	mà	

các	em	thích,	tên	các	thú	vật,	v.v..



Môn Toán
Cho đến cuối năm, học sinh lớp Mẫu Giáo có khả năng:

•	 Hiểu	và	sử	dụng	được	các	chữ	như	là	chữ	qua	(over),	ở	
dưới	(under),	above	(ở	trên),	phía	dưới	(below),	kế	bên	
(next	to),	và	ở	giữa	(between).

•	 So	sánh	các	con	số	(lớn	hơn,	nhỏ	hơn,	hơn,	kém,	giống	
nhau).

•	 Sử	dụng	đồ	vật	hoặc	vẽ	hình	biểu	hiện	các	số	từ	0-20.
•	 Đọc	và	viết	cho	đến	số	20.
•	 Sử	dụng	đồ	vật	để	đếm,	xếp	thứ	tự	và	phân	loại	dựa	vào	

kích	thước,	màu	sắc,	hoặc	loại.
•	 Nhận	dạng	và	nói	tên	được	các	đồng	bạc	(đồng	1	xu,	5	xu,	

10	xu	và	25	xu).
•	 Biết	chia	đều	cho	2	người.		
•	 Nói	về	thời	tiết	như	là	nhiệt	độ	và	các	mùa.
•	 Biết	đo	đạc	bằng	cách	sử	dụng	các	đồ	vật	như	là	khối	gỗ,	

cái	kẹp	giấy,	hoặc	khoanh	tròn	bằng	chất	dẻo.	
•	 Dùng	đồ	vật	để	nói	về	bản	thân	và	hoàn	cảnh	môi	trường.	
•	 Nhận	dạng	được	các	hình	cơ	bản	như	là	hình	tam	giác,	hình	

vuông,	hình	chữ	nhật	và	hình	tròn.
•	 Đếm	được	từ	số	1-50.



Môn Khoa Học
Cho đến cuối năm, học sinh lớp Mẫu Giáo có khả năng:

•	 Diễn	tả	được	việc	thời	tiết	thay	đổi	giữa	các	mùa	như	là	
thời	tiết	ấm	vào	mùa	hè	và	lạnh	vào	mùa	đông.

•	 Sử	dụng	giác	quan	(thấy,	ngửi,	nếm,	sờ,	và	nghe)	để	tìm	
hiểu	về	bản	thân	và	môi	trường	chung	quanh.

•	 Phân	loại	nhóm	và	diễn	tả	các	đồ	vật	dựa	theo	đặc	tính	
(hình	dạng,	bề	mặt,	kích	thước,	trọng	lượng,	màu	sắc,	sức	
chứa	và	sự	chuyển	động).

•	 Phát	huy	thái	độ	tôn	trọng,	và	hiểu	biết	về	đời	sống	của	cả	
động	vật	và	thực	vật.

•	 Hướng	dẫn	những	nghiên	cứu	khoa	học	trong	khi	tự	làm	
việc	hoặc	với	những	học	sinh	khác.



Môn Khoa Học Xã Hội
Cho đến cuối năm, học sinh lớp Mẫu Giáo có khả năng:

•	 Nói	lên	được	sự	giống	và	khác	nhau	giữa	cá	nhân,	gia	đình	
và	các	nhóm	người.	

•	 Đưa	ra	được	các	sự	kiện	về	Lịch	Sử	Người	Mỹ	Gốc	Châu	
Phi.

•	 Hiểu	được	con	người	và	địa	điểm	thay	đổi	theo	thời	gian.
•	 Hiểu	và	trao	đổi	về	việc	tất	cả	các	gia	đình	đều	có	những	

nhu	cầu	cơ	bản.
•	 Tập	trung	vào	việc	phát	huy	những	thái	độ	tốt	về	bản	thân,	

gia	đình	và	những	cái	khác.



Giáo Dục Sức Khỏe / Thể Lực

Nghệ Thuật và Âm Nhạc

Cho đến cuối năm, học sinh lớp Mẫu Giáo có khả năng:
•	 Nói	về	sức	khỏe	cá	nhân	và	thực	hành	các	thói	quen	lành	mạnh.	

Đánh	giá	được	sự	lựa	chọn	các	thức	ăn	lành	mạnh	và	tầm	quan	
trọng	của	buổi	điểm	tâm.	

•	 Nhận	ra	được	các	trường	hợp	khẩn	cấp:	phỏng,	té,	và	vết	đứt.	
•	 Đánh	giá	được	các	hoạt	động	để	nâng	cao	thể	dục	thể	hình.
•	 Đáng	giá	được	lợi	ích	của	việc	chia	sẻ	và	hợp	tác.

Cho đến cuối năm, học sinh lớp Mẫu Giáo có khả năng:

Nghệ Thuật

•	 Sử	dụng	các	vật	liệu	hội	họa	để	vẽ,	sơn	cọ	và	điêu	khắc.
•	 Tìm	được	hình	ảnh	chính	trong	1	tác	phẩm	nghệ	thuật	như	là	

người	ta,	nhà	cửa,	hoặc	bông	hoa.
•	 Góp	ý	kiến	về	1	bức	tác	phẩm	nghệ	thuật.
•	

Âm Nhạc

•	 Đi,	chạy,	nhảy,	nhảy	cẫng	và	bước	theo	tiếng	nhạc.
•	 Hát	những	bài	hát	trẻ	em	theo	vần	điệu	và	các	bài	hát	dân	gian.		


